
 

 

 

 

  

KẾT QUẢ CUỘC THI MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2015 

VÒNG 2- MÔN THI WORD 2010  

 
Ngày thi: 24/05/2015  

 

Tổng số Thí sinh tham dự:                        47 

Điểm yêu cầu môn Word 2010:                700/ 1000 

Điểm yêu cầu môn Excel 2010:                 700/1000 

Điểm yêu cầu môn PowerPoint 2010:      700/1000 

 

 

Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 

Số 

CMT 

Đối 

tượng 
Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm Kết quả Thời gian 

1 

Trần 

Minh  

Tiến 

3-May-

94 

025072

094 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 8 min 4 sec 600 1600 

 

Giải Nhất 

2 

Nguyễn 

Ngọc 

Huyền  

Trân 

12-

Dec-94 

272415

503 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

25 min 55 

sec 
445 1445 

 

Giải Nhì 

3 

Hoàng 

Hương 

Ly 

29-Sep-

96 

071009

623 

Thí sinh 

tự do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 945 PASS 

16 min 51 

sec 
485 1430 

 

Giải Ba 

4 
Hà Ngọc  

Hiếu 

1-Feb-

96 

025380

828 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

17 min 11 

sec 
450 1423 

 

Giải KK 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 

Số 

CMT 

Đối 

tượng 
Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm Kết quả Thời gian 

5 

Đỗ 

Phương  

Thảo 

26-

Mar-96 

025440

141 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

22 min 48 

sec 
435 1408 

 

Giải KK 

6 
Lê Xuân  

Ngộ 

3-Mar-

94 

025132

297 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

21 min 14 

sec 
395 1395 

 

Giải KK 

7 

Võ Thị 

Thiên  

Trang 

3-May-

96 

025435

624 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

25 min 42 

sec 
410 1383 

 

Giải KK 

8 

Nguyễn 

Thị Như 

Ngọc 

19-Jun-

94 

013184

219 

Thí sinh 

tự do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 945 PASS 

13 min 59 

sec 
415 1360 

 

Giải KK 

9 

Nguyễn 

Hồng  

Phúc 

20-Oct-

96 

025601

536 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

22 min 58 

sec 
360 1360 

 

Giải KK 

10 

Nguyễn 

Hương 

Trang 

16-Oct-

93 

091847

876 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH 

KT&QTKD 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 809 PASS 

23 min 49 

sec 
540 1349 

 

Giải KK 

11 

Phạm 

Thúy 

Quỳnh 

23-Jan-

95 

031840

632 

Thí sinh 

tự do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 945 PASS 

25 min 30 

sec 
380 1325 

 

Giải KK 

12 

Đinh Thị 

Mai  

Trang 

29-Jul-

93 

215198

375 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Kinh 

tế - Luật 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 918 PASS 

31 min 55 

sec 
405 1323 

 

Giải KK 

13 

Nguyễn 

Nhựt  

Trường 

26-

Nov-94 

312211

727 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

21 min 11 

sec 
330 1303 

 

Giải KK 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 

Số 

CMT 

Đối 

tượng 
Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm Kết quả Thời gian 

14 

Lê 

Nguyễn 

Ngọc  

Oanh 

21-

Nov-96 

025423

359 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 34 min 9 sec 330 1303 

 

15 

Trần Lê 

Hải  

Triều 

17-

May-95 

025192

107 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

21 min 46 

sec 
325 1298 

 

16 

Đoàn 

Bích  

Ngọc 

6-Dec-

96 

025434

787 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 27 min 0 sec 295 1295 

 

17 

Trẩm 

Phước  

Thọ 

3-Apr-

96 

025426

243 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

25 min 57 

sec 
290 1290 

 

18 

Nguyễn 

Vũ Uyên  

Thy 

10-

Aug-94 

024969

301 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

21 min 24 

sec 
315 1288 

 

19 

Huỳnh 

Kim 

Toàn 

31-

Aug-93 

215199

758 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

11 min 36 

sec 
285 1285 

 

20 

Hoàng 

Sơn 

Tùng 

8-Aug-

99 

001099

002049 

Thí sinh 

đội tuyển 

THPT Nguyễn 

Gia Thiều 
Hà Nội 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 945 PASS 

15 min 10 

sec 
330 1275 

 

21 

Trương 

Quốc  

Huy 

10-

Apr-96 

366101

700 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

35 min 16 

sec 
290 1263 

 

22 

Trần Thị 

Phượng  

Loan 

15-Feb-

94 

272298

351 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

14 min 17 

sec 
260 1260 

 

23 
Nguyễn 

Văn Biên 

15-

Aug-93 

135578

007 

Thí sinh 

tự do 

ĐH Kỹ thuật - 

Hậu Cần 

CAND 

Bắc Ninh 
Word 2010 

Expert 
05/24/2015 945 PASS 

31 min 31 

sec 
310 1255 

 

24 
Nguyễn 

Tiến Đạt 

3-Oct-

94 

091839

019 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH 

KT&QTKD 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 918 PASS 

21 min 54 

sec 
335 1253 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 

Số 

CMT 

Đối 

tượng 
Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm Kết quả Thời gian 

25 

Nguyễn 

Đình 

Hoàng  

Trung 

18-Jun-

95 

025257

756 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

21 min 26 

sec 
260 1233 

 

26 

Trương 

Huệ  

Mẫn 

23-Sep-

96 

352310

264 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

26 min 16 

sec 
255 1228 

 

27 

Biện Thị 

Tuyết  

Như 

22-Oct-

95 

241585

151 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

18 min 55 

sec 
195 1195 

 

28 

Nguyễn 

Thị Ngọc  

Trinh 

23-

Aug-95 

312290

018 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 891 PASS 31 min 2 sec 300 1191 

 

29 

Nguyễn 

Hoàng  

Phúc 

28-

May-96 

025488

129 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngoại Ngữ 

Tin Học 

(HUFLIT) 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

28 min 46 

sec 
185 1185 

 

30 

Nguyễn 

Hồng  

Lợi 

9-Jul-

94 

025112

349 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngoại Ngữ 

Tin Học 

(HUFLIT) 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 

17 min 11 

sec 
210 1183 

 

31 

Nguyễn 

Quốc 

Quyền 

26-Sep-

94 

184162

423 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Kỹ thuật - 

Hậu Cần 

CAND 

Bắc Ninh 
Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 30 min 9 sec 210 1183 

 

32 
Trương  

Phát 

13-

Aug-95 

301540

847 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Kinh 

tế TP.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 891 PASS 

33 min 48 

sec 
290 1181 

 

33 

Trần 

Mộng  

Đào 

1-Sep-

95 

215372

772 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Ngân 

hàng Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

16 min 17 

sec 
175 1175 

 

34 

Phạm 

Thanh 

Kim  

Phương 

30-Jan-

98 
  

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THPT Phú 

Nhuận 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 973 PASS 18 min 9 sec 185 1158 

 

35 

Lê 

Hoàng 

Tùng 

24-

Aug-94 

091724

499 

Thí sinh 

tự do 

ĐH 

KT&QTKD 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 836 PASS 26 min 8 sec 315 1151 

 

36 

Nguyễn 

Thanh  

Tuấn 

26-Feb-

99 

025832

809 

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THPT Thủ 

Thiêm 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 918 PASS 

22 min 38 

sec 
230 1148 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 

Số 

CMT 

Đối 

tượng 
Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm Kết quả Thời gian 

37 
Mai Văn  

Vương 

10-Jan-

96 

212470

715 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 918 PASS 

29 min 14 

sec 
200 1118 

 

38 
Lê Thúy  

Vy 

12-Oct-

96 

301572

319 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 918 PASS 

38 min 41 

sec 
195 1113 

 

39 

Đỗ 

Huỳnh 

Thanh  

Vy 

14-Jun-

96 

025388

200 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 836 PASS 

49 min 41 

sec 
260 1096 

 

40 

Lê Thị 

Thúy  

Phương 

8-Jan-

96 

025418

183 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 1000 PASS 

28 min 44 

sec 
95 1095 

 

41 

Phan Thị 

Bảo  

Trân 

7-Nov-

96 

215334

847 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 864 PASS 

39 min 12 

sec 
215 1079 

 

42 Hồ  Tây 
20-Jan-

95 

215347

299 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 945 PASS 

26 min 23 

sec 
110 1055 

 

43 

Cao 

Trọng  

Tuyên 

10-

Nov-96 

273596

670 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 836 PASS 

45 min 57 

sec 
210 1046 

 

44 

Dương 

Văn 

Khôi 

13-

Mar-95 

091731

291 

Thí sinh 

tự do 

ĐH 

KT&QTKD 

Thái Nguyên 

Thái 

Nguyên 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 891 PASS 

36 min 56 

sec 
90 981 

 

45 

Nguyễn 

Bá Bảo 

Long 

17-Jul-

00 
  

Thí sinh 

tự do 

THPT Nguyễn 

Siêu 
Hà Nội 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 836 PASS 29 min 0 sec 120 956 

 

46 

Nguyễn 

Lê Thiên  

Quân 

23-

Mar-95 

025218

296 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 700 PASS 47 min 7 sec 245 945 

 

47 
Dương 

Tôn  Đạt 

29-

Aug-96 

272496

611 

Thí sinh 

tự do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

Word 2010 

Expert 
05/24/2015 206 FAIL 

37 min 27 

sec 
165 371 

 

 

 


